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BẢN CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ NHÀ TRƯỜNG 
ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ
(Theo Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an)


	TT
	Nội dung
	Diễn giải
	Điểm tối đa (100)
	Tự chấm

	1.
	Tiêu chí 1
	
	25
	

	1.1.
	Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), Ban giám hiệu (Ban giám đốc) nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
	
	10
	

	1.2.
	Có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
	Không có bản đăng ký thì không xét
	5
	

	1.3.
	Có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học, phòng, chống cháy, nổ.
	Nội quy, quy chế được thể hiện bằng văn bản do đại diện lãnh đạo nhà trường ký ban hành. Đối với nhà trường có yếu tố nước ngoài thì có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, quản lý giáo dục người học, phòng, chống cháy nổ.
	5
	

	1.4
	Có 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp trung học cơ sở trở lên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	- Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên đại học, cao đẳng được thực hiện thông qua hình thức họp phòng, khoa, lớp, triển khai tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự đến 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên biết; đại diện phòng, khoa, lớp ký bản cam kết thực hiện nội quy, quy chế ( nêu tại điểm 1.3) xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
- Đối với học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ký bản cam kết thực hiện nội quy, quy chế xây dựng nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, lồng ghép với cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ vào đầu năm học. Nội dung xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự phải cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm vai trò vị trí của học sinh để các em thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng trường học an toàn.
	5
	

	2.
	Tiêu chí 2
	
	20
	

	2.1.
	Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
	Hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch đầu năm học đề ra.
	10
	

	2.2.
	Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương và gia đình trường học (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học.
	
	5
	

	2.3
	Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ.
	
	5
	

	3.
	Tiêu chí 3
	
	30
	

	3.1.
	Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của Pháp luật.
	- Tập trung đông người là tập trung từ 05 người trở lên. (1)

- Là hoạt động diễn ra trong nhà trường hoặc ngoài nhà trường mà có giáo viên, học sinh, sinh viên của trường tham gia các hoạt động này trái với quy định của Pháp luật hoặc chưa được Pháp luật công nhận.
	5
	

	3.2.
	Không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường.
	- Bạo lực học đường là những hành vi xâm hại đến tình mạng, tài sản, sức khoẻ, tinh thần, uy tín, danh dự của người bị hại trong môi trường học đường.

- Tội phạm và bạo lực học đường xảy ra bên trong nhà trường
	5
	

	3.3.
	Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.
	- Cháy, nổ nghiêm trọng. (2)
- Tai nạn lao động nghiêm trọng. (3)
	15
	

	3.4
	Không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên hoặc người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.
	
	5
	

	4.
	Tiêu chí 4
	
	15
	

	4.1.
	Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.
	Áp dụng đối với nhà trường có thành lập phòng, ban, đội bảo vệ, hàng năm được xét danh hiệu thi đua. Lực lượng bảo vệ của các nhà trường còn lại tính danh hiệu thi đua của đơn vị cấp trực tiếp quản lý. Nhà trường không có lực lượng này thì không trừ điểm nội dung này.
	5
	

	4.2
	Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
	- Cá nhân là nhân viên bảo vệ nhà trường bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên mà nội dung sai phạm có liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

- Chỉ tính xử lý kỷ luật khi có quyết định kỷ luật.
	10
	

	5.
	Tiêu chí 5
	
	10
	

	5.1
	Có 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, khoa, tổ, bộ môn…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
	Là số đơn vị trực thuộc nhà trường
	10
	

	Tổng điểm
	100
	


* Điểm phân loại đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT:                                   
      TM. BAN GIÁM HIỆU
Nhà trường đạt an toàn về ANTT có từ 80 điểm trở lên và                                                 HIỆU TRƯỞNG
không vi phạm 01 trong 04 nội dung của tiêu chí 3                                                            (Ký tên, đóng dấu)
* Điểm phân loại phong trào bảo vệ ANTQ:

+Phong trào khá: Từ 80 đến 100 điểm.

+Phong trào trung bình: Từ 50 điểm đến 80 điểm.

+Phong trào yếu, kém: Từ 50 điểm trở xuống.

* Trích dẫn văn bản:

- (1) Thông tư số 09/2005 ngày 05/9/2005 của Bộ Công an

Hướng dẫn thi hành một điều của Nghị định số 38/2005

ngày 18/3/2005 của Chính phủ về quy định một số biện pháp

bảo đảm trật tự công cộng.

- (2) Công văn số 1546/C66-P1 ngày 30/11/2011 của Cục 

Cảnh sát PCCC & cứu hộ, cứu nạn – Bộ Công an.
- (3) Thông tư liên tịch số 12/2002/TTLT-BLĐTBXH-BYT

ngày 21/5/2012 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế. 
